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MA TRẬN
	STT
	Kiến thức,
Kỹ năng
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đơn vị kiến thức/dạng bài
	Mức độ đánh giá
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	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Listening
	Listening 1:
Nghe 1 đoạn hội thoại có độ dài khoảng 100-150 từ về các chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” và chọn đáp án đúng.
	3
	1
	
	
	
	
	3
	1
	
	10%

	
	
	Listening 2:
Nghe 3 đoạn độc thoại có độ dài khoảng 100-150 từ về các chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” và chọn câu trả lời T/F.
	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	10%

	2
	Phonology

	- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác: nguyên âm đôi
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	Language
	Language 1:
1. Chọn từ/ cụm từ để hoàn thành câu.
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	1
	1
	17.5%

	
	
	Language 2:
2. Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong 1 thông báo/ quảng cáo/ lá thư/ email … 
	
	2
	1
	
	
	
	
	2
	1
	7.5%

	3
	Reading
	Reading 1:
Chọn từ/cụm từ để điền vào chỗ trống trong đoạn văn với độ dài 100-120 từ liên quan đến chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world”
	3
	1
	1
	
	
	
	3
	1
	1
	12.5%

	
	
	Reading 2:
Đọc văn bản có độ dài từ 100-120 từ về chủ đề “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” và chọn câu trả lời đúng.
	2
	1
	2
	
	
	
	2
	1
	2
	12.5%

	4
	Writing
	Writing 1:
Sắp xếp các câu cho trước thành 1 đoạn hội thoại/ văn bản hoàn chỉnh.
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	2
	
	5%

	
	
	Writing 2:
Viết lại câu có nghĩa tương đương với câu trước.
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	3
	
	1
	3
	10%

	
	
	Writing 3:
Viết lại câu có chứa từ cho sẵn
	
	
	
	
	1
	3
	
	1
	3
	10%

	Tổng số câu
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	Tổng số điểm
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	STT
	Kiến thức, Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức/dạng bài
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	LISTENING
	Listening 1:
1. Nghe 1 đoạn hội thoại có độ dài khoảng 100-150 từ về các chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” và chọn đáp án đúng.
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết và chọn đáp án đúng.
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội ý chính của đoạn hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Listening 2:
2. Nghe 3 đoạn độc thoại có độ dài khoảng 100-150 từ về các chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” và chọn câu trả lời T/F.
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết để xác định thông tin đúng/ sai.
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính để chọn T/F.
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	2
	LANGUAGE
	Phonology: 
- nguyên âm đôi /ae/ and      /ei/, 
- phụ âm /θ/ and /ð/
	Nhận biết:
- Biết cách phát âm nguyên âm đôi /ei/ và /æ/, phụ âm /θ/ và /ð/
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Language 1:
1. Chọn từ/ cụm từ để hoàn thành câu. (7 câu lẻ)
	Nhận biết:
- Từ vựng: chọn từ/cụm từ liên quan đến chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” (3 câu)
- Ngữ pháp: Nhận biết Possessive
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Từ vựng: hiều và chọn từ/cụm từ liên quan đến chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world”
(2 câu)
- Ngữ pháp: Past simple   
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	Language 2:
2. Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong 1 thông báo/ quảng cáo/ lá thư/ email … 
(3 câu)
	Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đề để chọn từ/cụm từ liên quan đến chủ điểm ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world”
	
	
	
	
	3
	
	3
	

	3
	READING
	Reading 1:
Chọn từ/cụm từ để điền vào chỗ trống trong đoạn văn với độ dài 150-180 từ liên quan đến chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” (5 câu)
	Nhận biết: 
Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
Từ lọai (1câu)
liên từ (1 câu)
động từ (1 câu)
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm về từ loại. (1 câu)
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
Phân biệt và sử dụng từ đúng văn cảnh. 
(1 câu)
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	
	Reading 2:
Đọc văn bản có độ dài từ 100-120 từ về chủ đề: “Television”, “Sports and Games”, “Cities of the world” và chọn câu trả lời đúng.
	Nhận biết:
-Tìm thông tin chi tiết 
(1 câu).
-Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa (1 câu)
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Câu hỏi MAIN IDEA
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: - Vận dụng để tìm từ quy chiếu. 
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	4
	WRITING
	Writing 1:
1. Sắp xếp các câu cho trước thành 1 đoạn hội thoại/ văn bản hoàn chỉnh.
	Thông hiểu:
Hiểu được những kiến thức liên kết về văn bản, hội thoại.
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	Writing 2:
2. Viết lại câu có nghĩa tương đương với câu trước.

	Thông hiểu:
Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi liên quan đến: Question form
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng:
Hiểu câu gốc và vận dụng kiến thức kết hợp với sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, kiến thức liên quan đến: Yes/No question
	
	
	
	
	
	3
	
	3

	
	
	Writing 3:
3. Viết lại câu có chứa từ cho sẵn (4 câu)

	Thông hiểu:
- Hiểu được những kiến thức về cấu trúc câu,  liên kết ý thành câu nằm trong phạm vi kiểm tra: exclamation  
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng:- Vận dụng được những kiến thức về cấu trúc câu,  nằm trong phạm vi kiểm tra: interested in
	
	
	
	
	
	3
	
	3

	Tổng
	16
	
	10
	2
	6
	6
	32
	8
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PART A: LISTENING (2.0pts)
[bookmark: _Hlk175665777]I. Listen to Jim and Lisa talking about the movie Alexander the Great. Circle the correct answer (1.0 pt)
1. What project did Jim and Lisa have to watch the movie for?
A. Maths		B. Geography			C. History			D. Literature
2. What did Jim think about the movie?
A. He thought Alexander was cool.				B. He thought the movie was cool and long.
C. He thought the movie was boring.				D. He thought the movie was exciting.
3. What did Lisa think about Alexander?
A. He was exciting.	B. He was a great King.	C. He loses many battles 	D. He was boring.
4. His soldiers were great at __________.
A. studying		B. fire				C. working 			D. fighting
II. Listen to the audio and decide which statement is True (T) or False (F). (1.0pt)
	STATEMENTS
	TRUE
	FALSE

	5. The most populated city in the USA is Los Angeles.
	
	F

	6. In 2019, nearly 9 million people lived in New York.
	T
	

	7. Buford City is the smallest city in the USA.
	T
	

	8.  The most expensive city is San Francisco.
	
	F








PART B. LANGUAGES (3pts)
I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. (0,5pt)
9. A. brother			B. thirsty		C. thousand		D. theatre 
10. A. captain			B. badminton		C. baseball		D. active
II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. (1.75pts)
11. At the weekend we can play a __________ of badminton or join in a football match. 
A. sport			B. game		C. match		D. ball
12. Do you watch Smile, the popular __________ for children?
A. television			B. channel		C. programme	D. comedian
13. He sent me a __________ of world’s heritage. 
A. postcard			B. tower		C. symbol		D. design
14. I love my football club. Does Phong like __________?
A. our				B. his			C. my			D. hers
15. __________ much are these shoes? – They are eighty thousand dongs. 
A. What			B. Who		C. When		D. How
16. There __________ any onions in the packet when I __________ home. 
A. was/ come			B. weren’t/ came	C. was/ came		D. were/ come
17. “Can you tell me the way to Tan Ky House, please?” – “__________”
A. Certainly			B. Let’s go		C. Good idea		D. My pleasure
III. Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 21. (1.0pt)
	GOLDEN TRAVEL OPPORTUNITY
We are thrilled to announce that after months of preparation, WORLD EXPLORER TOUR (18) __________ officially launched this summer. This is your chance to visit the most famous cities (19) __________ experience different cultures, breathtaking landmarks, and unique (20) __________. The journey will be  entertaining. Don’t miss out!


18. A. is			B. are			C am			D. be
19. A. so			B. or			C. but			D. and	
20. A. food			B. drink		C. cuisines		D. drinking
PART C: READING (2.5pts)                 
I. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 22 to 25. (1,0pt)
Hoi An is one of the oldest towns in Viet Nam. It (21) __________ on the lower section of the Thu Bon River. It is a very beautiful town with a lot of color fill (22) __________ which are hung around the town. Hoi An is famous for one (23) _________ tailoring. Customers order clothes in the morning and get them in (24) __________ evening. The price is not really expensive if you want (25) __________ the place of the new time, Hoi An is a good choice. 
21. A. are			B. is			C. are being		D. be
22. A. lanterns		B. pumpkins		C. balloons		D. stars
23. A. day			B. week		C. month		D. year
24. A. a			B. an			C. the			D. X
25. A.to find                            B.finding                     B.find                          D.found

II. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 26 to 30. (1,25pts)
“Water polo is a new sport at our school, but we have a good team now. We practice after school on Thursday at Northside Pool and we’re doing well in the National Schools Competition. 
	There are seven players in a water polo team. The game is a bit like football because each team tries to score a goal with a ball. But in water polo you don’t use your feet – you catch and throw the ball with one hand. And you never stop swimming. A game lasts 32 minutes, and in that time you swim up and down a 30-metre pool lots of times. If you aren’t fit, water polo isn’t the sport for you!
	For me, it’s great, because I love being in the water and I can swim fast. I also enjoy being part of a team. We have some excellent players and we’re all good friends. So it’s fun, and it’s also a fantastic way to get fit.”
26. Which is the main idea of the passage?
A. Water polo is a new but successful sport at the writer’s school. 
B. The writer loves playing water polo. 
C. Water polo is a difficult sport. 
D. The writer wants to quit playing water polo. 
27. How many players are there in a water polo team?
A. 5				B. 6			C. 7			D. 8
28. The word “fast” is OPPOSITE in meaning to _______. 
A. Strong			B. Weak		C. Fun			D. Slow
29. The word “fantastic” is CLOSEST in meaning to _________.
A. Amazing			B. Boring		C. Difficult		D. Slow
30. What does the writer say about being part of the water polo team?
A. It’s boring and tiring. 				B. It’s fun and a great way to get fit. 
C. It’s difficult and lonely. 				D. It’s expensive and time-consuming. 
PART D: WRITING (2.5 pts)
I. Put the following sentences in the correct order to make a complete conversation (0.5 pt)
a. Nam: Thank you, Duy.
b. Nam: Last week, I play badminton with Nhi, and I won.
c. Duy: Congratulations! 
A. a-b-c		B. b-c-a		C. c-b-a		D.a-c-b
32.  a. Jane: The educational programme.
b. Grace: Because I can learn many things on there.
c. Jane: What’s your favourite TV progamme?
d. Grace: Why do you like it?
A. c-a-d-b		B. a-b-c-d		C. d-a-b-c		D. d-b-a-c
II. Rearrange the following words or phrases to make meaningful sentences (1.0pt)
33. wonderful/ in/ We/ time/ are/ Ha Noi./ a/ having
 We are having a wonderful time in Ha Noi.
34. you/ watch/ do/ tele   vision? / usually/ when
 When do you usually watch television?
35. last Sunday. / I/ friends/ swimming/ went/ with/ my/
 I went swimming with my friends last Sunday.
36. match/ you/ on/ the/ Did/ TV/ last night? / watch/ basketball
 Did you watch basketball on TV last night?
III. Rewrite the following sentences using the suggested words/ phrases in the brackets so that their meaning stays the same as the first ones. (1.0pt)
37. My brother finds it interesting to play football with his friends.
=> My brother’s interested in playing football with his friends.
38. My sister plays badminton very well.
=> My sister is good at playing badminton.
39. That is a nice surprise!
[bookmark: _GoBack]=> What a nice surprise!
40. I have a lot of homework. I can’t enjoy the programme. (so)
=> I have a lot of homework, so I can’t enjoy the programme.





















	UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH-THCS LÊ KHẮC CẨN

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
Năm học: 2025 - 2026



PART A: LISTENING (2.0pts) :0,25 x 8 = 2pts
 I. Listen and fill in the missing words (1.0 pt)
1. C                     2. C                        3. B                4. D
II. Listen to the talk and decide which statement is True (T) or False (F). (1.0pt)
 5. F                     6. T                        7. T                8. F        
PART B. LANGUAGES (3 pts)
	9. A
	12. C
	15. D
	18. A

	10. C
	13. A
	16. B
	19. D

	11. B
	14. B
	17. D
	20. C



PART C: READING(2,5pts): 0,25 x 10 = 2,5 pts
	21. B
	23. A
	25. A
	27. C
	29. A

	22. A
	24. C
	26. A
	28. D
	30. B



PART D: WRITING (2,5 pts)
I. Put the sentences in the correct order (0,5 pt)
31. B                         32. D
II. Rearrange the following words or phrases to make meaningful sentences (0,25 x 4 =1.0pt)
33. wonderful/ in/ We/ time/ are/ Ha Noi./ a/ having
 We are having a wonderful time in Ha Noi.
34. you/ watch/ do/ television? / usually/ when
 When do you usually watch television?
35. last Sunday. / I/ friends/ swimming/ went/ with/ my/
 I went swimming with my friends last Sunday.
36. match/ you/ on/ the/ Did/ TV/ last night? / watch/ basketball
 Did you watch basketball on TV last night?
III. Rewrite the following sentences using the suggested words/ phrases in the brackets so that their meaning stays the same as the first ones. (0,25 x 4 =1.0pt)
37. My brother finds it interesting to play football with his friends.
=> My brother’s interested in playing football with his friends.
38. My sister plays badminton very well.
=> My sister is good at playing badminton.
39. That is a nice surprise!
=> What a nice surprise!
40. I have a lot of homework. I can’t enjoy the programme. (so)
=> I have a lot of homework, so I can’t enjoy the programme.

